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1 Lê Thị Tuyết Mai (V)  1 Trương Ngọc Anh Thư (A)  1 Trần Thị Thúy Nga (V)  

2 Võ Thị Túy Oanh (Đ)  2 Nguyễn Thị Bích Thùy (V)  2 Hồ Thuyết Dũng (T)  

3 Nguyễn Thành Công (T)  3 Huỳnh Kim Phượng (A)  3 Phan Minh Phượng (V)  

4 La Thanh Ngà (H)  4 Võ Văn Minh (A)  4 Trần Hoàng Long (T)  

5 Lê Trúc Hưng (S)  5 Lê Thị Hải (V)  5 Lý Ngọc Hải  

6 Lê Thị Hảo (Si)  6 Trương Thị Nhân (A)  6 Nguyễn Thị Thùy Linh (V)  

7 Nguyễn Lệ Quyên ((H)  7 Phạm Thị Ngọc Lành (H)  7 Nguyễn Phương Khanh (T)  

8 Phan Thị Thủy (V)  8 Mai Thị Lan Hương (S)  8 Quách Minh Thu (Si)  

9 Cù Thị Mỹ Lâm (V)  9 Phan Thị Hiếu (V)  9 Vũ Thị Thanh Uyển (H)  

10 Phạm Trọng Thịnh (S)  10 Trà Phan Hiếu (Si)  10 Nguyễn Thanh Trâm (H)  

11 Đỗ Thị Thanh Thương (Đ)  11 Lê Bùi Thủy (T)  11 Trương Công Thạnh (L)  

12 Đỗ Thị Chi (Ti)  12 Nguyễn T Hạnh Nguyên (Ti)  12 Trần Thành Trung (H)  

13 Trần Bảo Quân (Ti)  13 Phạm Văn Tường (V)  13 Trần Ngọc Sơn (L)  

14 Bùi Lê Huy Phương (V)  14 Nguyễn Thị Hường (Đ)  14 Phạm Dương Hoàng Anh (H)  

15 Hà Huy Thuận (T)  15 Bùi Minh Sang (T)     

* Khối sáng (23 lớp): Gồm 14 lớp 12 và 09 lớp 10 (Từ C01 đến C09). 

* Khối chiều (21 lớp): Gồm 15 lớp khối 11 và 06 lớp 10 (từ C10 đến C15).  

* Lưu ý: Ngày 01/9/2020, tập trung học sinh (Khối sáng: Lúc 8 giờ 00 - Khối chiều: Lúc 14 giờ 00). GVCN có mặt trước 30 phút để 

họp với Ban giám hiệu. 
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